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BẢNG BÁO GIÁ 
(Áp dụng từ ngày 17/11/2011) 

Kính gửi:   ..........................................................................................................................................  
Công ty TNHH Phú Điền hân hạnh báo giá đến quý khách hàng sản phẩm Gốm XD Phú Điền cụ 
thể như sau: 

STT Sản phẩm Hình ảnh 
Quy cách 

(mm) 
Tại NM 

(đồng/viên) 
VC+BX 

(đồng/viên) 
Tại TP.Qngãi 
(đồng/viên) 

I. GẠCH TUYNEL 

1 Gạch 6 lỗ A1 
 

170x75x115 935 80 1.015,0 

2 Gạch 6 lỗ A2 
 

170x75x115 918,5 80  998,5 

3 Gạch nửa 6 lỗ 
 

85x75x115 622,0 50  672,0 

4 Gạch thẻ đặc V1 
 

190x85x50 990,0 80 1.070,0 

5 Gạch thẻ đặc V2 
 

170x85x50 946,0 80 1.026,0 

6 Gạch 2 lỗ TCVN 
 

210x100x57 858,0 80  938,0 

7 Gạch 2 lỗ TT 
 

180x80x45 753,5 70  823,5 

II. NGÓI 

1 Ngói mũi tên A1 
 345x212x20 

6.050 200 6.250,0 

2 Ngói mũi tên A2 
 345x212x20 

3.872 200 4.072,0 

3 Ngói mũi hài 
 150x150x12 

1.650 200 1.850,0 

4 Ngói úp nóc 
 386x193x15 8.800 200 9.000,0 

III. GẠCH LÁT NỀN 

1 Gạch lát nền 
 

300x300x25 5.500 200 5.700,0 

2 Gạch chữ U 
 

200x200x80 3.960 200 4.160,0 

Ghi chú:  

- Đơn giá giao tại nhà máy đã bao gồm thuế VAT 10% 

- VC + BX  không có VAT 

  



Công ty TNHH Phú Điền 
80 Hoàng Văn Thụ, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi 
Điện thoại: (055) 3813562 – Fax: (055) 3811747 
Website: www.phudien.vn – Email: sale@phudien.vn 

 

 Phú Điền | Bảng báo giá  
 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Áp dụng từ ngày 17/11/2011) 

Kính gửi:   ..........................................................................................................................................  
Công ty TNHH Phú Điền hân hạnh báo giá đến quý khách hàng sản phẩm gạch Block Phú Điền 
cụ thể như sau: 

STT Sản phẩm Hình ảnh 
Quy cách 

(mm) 
Định mức 
(viên/m

2
) 

Tại NM 
 (đồng/viên) 

Tại  NM 
(đồng/m

2
) 

I. GẠCH BLOCK XÂY TƯỜNG (MAC 100) 

1 Gạch R 90  190x90x135 20 1.958 39.160,0 

2 Gạch R 100  390x100x190 12,5 5.225 65.312,5 

3 Gạch R 150  390x150x190 12,5 6.440 80.500,0 

4 Gạch R 190  390x190x190 12,5 8.525 106.562,5 

5 Gạch D 100  390x100x190 12,5 8.503 106.287,5 

6 Gạch T 65  200x100x65 63,5 990,0 62.865,0 

II. GẠCH BLOCK LÁT HÈ TỰ CHÈN (MAC 200) 

1 Gạch zíc zắc ghi  224x112x60 39,5 1.650 65.175,0 

2 Gạch zíc zắc vàng, đỏ  " " 2.068 81.686,0 

3 Gạch zíc zắc xanh  " " 2.068 81.686,0 

4 Gạch lục giác ghi  200x200x60 27 2.750 74.250,0 

5 Gạch lục giác vàng, đỏ  " " 2.860 77.220,0 

6 Gạch lục giác xanh  " " 2.975,5 80.338,5 

7 Gạch bát giác ghi  240x240x60 25 3.135 78.375,0 

8 Gạch bát giác vàng, đỏ  " " 3.245 81.125 

9 Gạch bát giác xanh  " " 3.355 83.875,0 

10 Gạch chữ I ghi  164x200x60 30 2.200 66.000,0 

11 Gạch chữ I vàng, đỏ  " " 2.310 69.300,0 

12 Gạch chữ I xanh  " " 2.420 72.600,0 

13 Gạch chìa khóa ghi  227x137x60 38 2.145 81.510,0 
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14 Gạch kè bờ 
 

300x300x120 11 16.500 181.500,0 

15 Gạch vuông ghi  250x250x50 16 4.400 70.400,0 

16 Gạch vuông màu  " " 6.620 105.920,0 

17 Gạch lục lăng  " 37 2.145 79.365,0 

Ghi chú:  

- Giá giao tại nhà máy đã bao gồm VAT 10%. 

- Địa chỉ nhà máy: Khu kinh tế Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 

1. CÔNG TY TNHH PHÚ ĐIỀN 

80 Hoàng Văn Thụ, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi 

055 - 3.813 562 - Di động: 0983 492 956 (Mr Nguyên) 

055 - 3.811 747 

sale@phudien.vn 

 

2. VPĐD TẠI ĐÀ NẴNG 

90 Nguyễn Tư Giản, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

0511 - 6.272 699 - Di động: 0913 94 30 88 (Mr Hoàng) 

hoangtran@phudien.vn 

 

3. VPĐD TẠI QUẢNG NAM 

Lô A22, Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 

0510 - 3.811 897 - Di động: 0987 503 402 (Ms Liên) 

 

4. NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL PHÚ ĐIỀN I 

Xã Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 

055 - 3. 914 371, 055 - 3.914 320 

 

5. NHÀ MÁY GẠCH BLOCK PHÚ ĐIỀN 

Km2 Đường Dốc Sỏi, Cụm Công Nghiệp Bình Chánh Khu Kinh Tế Dung Quất  

055 - 3.630 578 - Di động: 0983338733 (Mr Đức) 

ductran@phudien.vn 
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